Tuần 26. Bài 24
Tiết 97 – Văn bản
NƯỚC ĐẠI VIỆT TA
(Trích Bình Ngô đại cáo) – Nguyễn Trãi
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS:
- Thấy được đoạn văn có ý nghĩa như lời tuyên ngôn độc lập của dân tộc ta thế kỉ XV.
	- Thấy được phần nào sức thuyết phục của nghệ thuật văn chính luận Nguyễn Trãi: lập luận chặt chẽ, sự kết hợp hiữa lí lẽ và thực tiễn.
B. NỘI DUNG BÀI HỌC:
I. GIỚI THIỆU:
1. Tác giả:
Nguyễn Trãi (1380-1442), hiệu là Ức Trai, con của Nguyễn Phi Khanh, quê ở Hải Dương, là nhà yêu nước, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa.
2. Tác phẩm:
a/ Thể loại: cáo 
*** Kết cấu của bài cáo gồm: Bốn phần: 
  + Nêu luận đề chính nghĩa.
                     + Vạch rõ tội ác của kẻ thù.
                     + Kể lại quá trình chinh phạt gian khổ và thắng lợi.
                     + Tuyên bố chính quả, nêu cao chính nghĩa.
b/ Kết cấu của bài Bình Ngô đại cáo: Công bố: 1428
(1) Nêu luận đề chính nghĩa.
(2) Bản cáo trạng về tội ác của giặc Minh.
(3)  Phản ánh quá trình cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (Từ những ngày đầu gian khổ đến thắng lợi)
(4) Lời kết thúc, khẳng định nền độc lập vững chắc kỉ nguyên mới, bài học lịch sử. 
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN:
1. Hai câu đầu:
“ Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”
 Nêu nguyên lí nhân nghĩa (yêu nước chống giặc ngoại xâm)
2. Tám câu giữa:
“ Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
… đã chia
… cũng khác
Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần
Cùng Hán, Đường Tống Nguyên
Hào kiệt đời nào cũng có.
 Liệt kê.
 Chân lí khẳng định về sự tồn tại có độc lập, có chủ quyền của dân tộc Đại Việt.
3. Sáu câu cuối:
Lưu Cung tham công nên thất bại
Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong
… chứng cứ còn ghi.
 Dẫn chứng xác thực.
 Sự thất bại thảm hại của những kẻ xâm lược.
III. TỔNG KẾT:
1. Nghệ thuật:
 Lập luận chặt chẽ.
Chứng cứ hùng hồn.
2. Nội dung:
Đoạn trích  “Nước Đại Việt ta” có ý nghĩa như bản tuyên ngôn độc lập: nước ta là đất nước có nền văn hiến lâu đời, có lãnh thổ riêng, phong tục riêng, có chủ quyền, có truyền thống lịch sử, kẻ xâm lược là phản nhân nghĩa, nhất định thất bại.
*** Ghi nhớ SGK/69

C. BÀI TẬP:
1/ Em hãy nêu nội dung của đoạn trích “Nước Đại Việt ta”?
2/ Em hãy khái quát lại quá trình lập luận của đoạn trích trên?

Tiết 98 – Tiếng Việt
HÀNH ĐỘNG NÓI (tiếp)
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
	Giúp HS:Nhận thức được rằng : Những hành động nói khác nhau có mục đích khác nhau. Biết cách vận dụng torng giao tiếp.
B. NỘI DUNG BÀI HỌC:
I. CÁCH THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG NÓI:
1/ Ví dụ: SGK/70
“ Tinh thần yêu nước … kháng chiến.”
+ Đều là câu trần thuật, kết thúc bằng dấu chấm.
+ (1), (2), (3); trình bày
 Cách dùng trực tiếp.
+ (4), (5): điều khiển (cầu khiến).
 Cách dùng gián tiếp.
2/ Ghi nhớ (SGK/71)
	Hành động nói có thể được thực hiện bằng kiểu câu có chức năng chính phù hợp với hành động đó (cách dùng trực tiếp) hoặc bằng kiểu câu khác (cách dùng gián tiếp)
II. LUYỆN TẬP:
1/ bài tập 1:  Tìm câu nghi vấn trong bài “Hịch tướng sĩ”? những câu ấy dùng để làm gì? Vị trí của câu có liên quan như thế nào đến mục đích nói của nó?
 1. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ mình vì nước đời nào không có?
 Câu nghi vấn thực hiện hành động khẳng định.
 Tạo thêm tâm thế cho tướng sĩ chuẩn bị nghe lập luận tiếp theo của tác giả.
2. Lúc bấy giờ, phỏng các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?
 câu nghi vấn: thực hiện hành động phủ định.
3. Lúc bấy giờ, dẫu  các ngươi không muốn vui vẻ phỏng có được không?
 Câu nghi vấn thực hiện hành động khẳng định.
 cả hai đều thuyết phục, khích lệ và động viên tướng sĩ.
4. Vì sao vậy? 
 câu nghi vấn : thực hiện hành động gây sự chú ý.
5. Nếu vậy, rồi đây, sau khi giặc giã dẹp yên, muôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa.
 Cả hai đều khẳng định chỉ có con đường là chiến đấu đến củng để bảo vệ tồ quốc.
2/ Bài tập 2: Tìm những câu trần thuật có mục đích cầu khiến. Cho biết hình thức diễn đạt, tác dụng trong việc động viên quần chúng.
a/ Câu trần thuật: thực hiện hành động cầu khiến, kêu gọi.
b/ (1) câu trần thuật : trình bày bộc lộ cảm xúc.
(2) cầu khiến: kêu gọi.
+ Tác dụng: cách dùng gián tiếp tạo sự đ6òng cảm sâu sắc, khiến cho nguyện vọng của lãnh tụ trở thành nguyện vọng thân thiết của mỗi người. Thuyết phục bằng lời  lẽ nhẹ nhàng.
3/ Bt3: Tìm câu có mục đích cầu khiến. Mỗi câu ấy thể hiện mối quan hệ giữa các nhân vật và tính cách nhân vật như thế nào?
 Các câu có mục đích cầu khiến:
(1) Dế Choắt:
- Song anh có cho phép em mới dám nói…
- Anh đã nghĩ thương em như thế … thì em chạy sang.
(2) Dế Mèn: 
- Được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra đi nào.
- Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi.
+ Tác dụng: 
- Dế Choắt: yếu đuối nên cầu khiến nhả nhặn mềm mỏng, khiêm tốn.
- Dế Mèn:ỷ thế là kẻ mạnh nên giọng điệu ra lệnh ngạo mạn, hách dịch.
4/ Bt4: Trong các câu hỏi đường, em nên chọn cách nào?
 Dùng cả năm cách 
 - cách b và e nhã nhặn lịch sự hơn.
5/ Bt5: chọn hành động phù hợp 
 Hành động a: hơi kém lịch sự.
· hành động b: hơi buồn cười
· hành động c:là hợp lí  nhất.

C. BÀI TẬP:
1/ Em hãy lập bảng trình bày quan hệ giữa các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật.
Ví dụ:
	Câu 
	Chức năng 
	Hành động nói 
	Mục đích nói 

	
Nghi vấn 
	

Hỏi
	Vd1: Mấy giờ rồi?

Vd2: Cậu mua quyển sách này 5.000 đồng à?
	Hỏi (dùng trực tiếp)
Nghi ngờ, bác bỏ làm gì có giá ấy (dùng gián tiếp)

	
Câu khiến 

	Ra lệnh
Yêu cầu
Đề nghị
Khuyên bảo
	Vd1: Hãy đi ngay kẻ muộn!
Vd2: Cậu tự hỏi lại mình xem!
	 Yêu cầu  (dùng trực tiếp)
 chấp vấn, nghi ngờ (dùng gián tiếp)

	
Cảm thán 
	Bộc lộ trực tiếp cảm xúc 
	Vd 1: Ôi chao, biển chiều thật đẹp!
Vd2: Ôi, trông cậu giống NôBiTa quá!
	Bộc lộ cảm xúc (dùng trực tiếp)
 Phê phán sự hậu đậu.

	
Trần thuật 
	Kể, thông báo, nhận 
ịnh, miêu tả
	Vd1: Hôm qua tôi đi học. 
Vd2: Từ sáng đến giờ tôi nghe cậu nói câu này ba lần rồi.
	Kể (dùng trực tiếp)
 Điều khiển, yêu cầu nói ít thôi (dùng gián tiếp)






Tiếp 99 – Tập làm văn
ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
	Giúp HS: - Nắm vững hơn nữa khái niệm luận điểm, tránh được những sự hiểu lầm mà các em thường mắc phải (như lẫn lộn luận điểm với vấn đề cần nghị luận  hoặc coi luận điểm là một bộ phận của vấn đề cần nghị luận,…)
	- Thấy rõ hơn mối quan hệ giữa luận điểm với vấn đề nghị luận và giữa các luận điểm với nhau trong một bài văn nghị luận.
B. NỘI DUNG BÀI HỌC:
I. KHÁI NIỆM LUẬN ĐIỂM:
Luận điểm là những tư tưởng, quan điểm, chủ trương cơ bản mà người viết (nói) nêu ra trong bài văn nghị luận.
 Ghi nhớ mục 1 SGK/75
II. MỐI QUAN HỆ GIỮA LUẬN ĐIỂM VỚI VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN:
+ Luận điểm chính xác, rõ ràng, phù hợp với yêu cầu giải quyết vấn đề.
+ Luận điểm đủ để làm sáng tỏ vấn đề.
 Ghi nhớ mục 2 SGK/75
III.MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LUẬN ĐIỂM TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN:
+ Luận điểm là một hệ thống: có luận điểm chính, luận điểm phụ.
+  Luận điểm cần liên kết chặt chẽ, có sự phân biệt, sắp xếp thoe một trình tự hợp lí.
 Ghi nhớ mục 3,4 SGK/75
 Ghi nhớ SGK/75
IV. LUYỆN TẬP:
1/ Bài tập 1: Lựa chọn luận điểm: “Nguyễn Trãi là người anh hùng dân tộc” hay “Nguyễn Trãi như một ông tiên ở trong toà ngọc”
 Luận điểm của phần văn bản ấy không phải là“Nguyễn Trãi như một ông tiên” cũng không hẳn là “Nguyễn Trãi là người anh hùng dân tộc” mà là “ Nguyễn Trãi là tinh hoa cuả đất nước, dân tộc và thời đại lúc bấy giờ”
2/ Bài tập 2:Nếu phải viết bài TLV để giải thích vì sao có thể nói rằng giáo dục là chìa khoá của tương lai. Em chọn luận điểm nào, sắp xếp theo thứ tự ra sao?
*** Lựa chọn luận điểm:
+  Vấn đề: giáo dục là chìa khoá của tương lai( giáo dục góp phần mở ra tương lai của loài ngươi trên trái đất)
  Không chọn luận điểm: Nước ta là một nước văn hiến có truyền thống giáo dục lâu đời (không phù hợp)
*** sắp xếp luận điểm thành hệ thống mạch lạc liên kết.
1.Giáo dục với sự nghiệp giải phóng con người, giúp con người thoát khỏi áp bức và sự lệ thuộc vào quyền lực của người khác để đạt được sự phát triển chính trị và tiến bộ xã hội.
2. Giáo dục góp phần điều chỉnh độ gia tăng dân số, bảo vệ môi trường, góp phần tăng trưởng kinh tế.
3. Giáo dục góp phần đào tạo thế hệ người sẽ xây dựng xã hội tương lai.
Trẻ em hôm nay và thế giới ngày mai.
4. Bởi vậy giáo dục là chìa khoá của tương lai, mở ra thế giới tương lai cho con người.



Tiết 100 – Tập làm văn
VIẾT ĐOẠN VĂN TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
	Giúp HS: + Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc trình bày luận điểm trong một bài văn nghị luận.
	+ Biết cách viết đoạn văn trình bày một luận điểm theo các cách diễn dịch và quy nạp.
B. NỘI DUNG BÀI HỌC:
I. TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM THÀNH MỘT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN:
1/ Ví dụ: sgk/79
* Ví dụ a/ - Vị trí
- Thế đất
- Địa thế
- Dân cư muôn vật.
 “Thật là chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời”.
 Luận điểm nằm cuối đoạn.
 Đoạn quy nạp.

* Ví dụ b: SGK/79-80
“ Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước”
 Câu chủ đề.
 Luận điểm nằm đầu đoạn.
- Theo lứa tuổi.
- theo không gian, vùng miền
- Theo ngành nghề, vị trí, nhiệm vụ công tác.
 Đoạn diễn dịch.

2/ Ví dụ: mục 2 SGK/80
+ Luận điểm: bản chất giai cấp chó đểu xấu xa của vợ chồng Nghị Quế.
Thể hiện qua việc mua chó.
+ Luận cứ: sắp xếp chặt chẽ.
+ lập luận: phép tương phản.
sắp xếp theo một trật tự hoàn chỉnh, diễn đạt trong sáng hấp dẫn.

*** Ghi nhớ SGK/81

II. LUYỆN TẬP:
1/ Bài tập 1: Diễn đạt ý của mỗi câu thành luận điểm ngắn gọn.
a,1. Tránh lối viết dài dòng làm người xem khó hiểu.
a,2. Cần viết ngắn gọn dễ hiểu.
b,1. Nguyên Hồng thích truyền nghề cho bạn trẻ.
b,2. niềm say mê đào tạo nhà văn trẻ của Nguyên Hồng.
2/ Bài tập 2: Tìm luận điểm, luận cứ. Nhận xét cách sắp xếp.
 Câu chủ đề: Tôi thấyTế Hanh là một người tinh lắm (đầu đoạn)
+ Luận điểm: Tế Hanh là một nhà thơ tinh tế ( diễn dịch)
+ Luận cứ 1: thơ ông đã ghi được đôi nétrất thân tình về cảnh sinh hoạt chốn quê hương.
           2. Thơ ông đưa ta vào một thế giới rất gần gũi thường ta chỉ thấy một cách mờ mờ.
 Luận cứ được sắp xếp theo một trình tự tăng tiến, càng sâu cao, càng tinh tế dần. Nhờ vậy tạo cho người đọc sự hứng thú khi phê bình thơ Tế Hanh.
3/ Bài tập 3: Viết đoạn văn trình bày luận điểm.
 luận điểm: học phải kết hợp với làm bài tập thì mới hiểu.
+ luận cứ (1): làm bài tập chính là thực hành lí thuyết (bài học) làm cho kiến thức lí thuyết được nhận thức lại, sậu hơn, bản chất hơn.
(2). Làm Bt giúp cho kiến thức được nhớ d6ẽ dàng hơn.
(3). Làm Bt rèn kĩ năng tư duy, phân tích, tổng hợp, so sánh, chứng minh, tính toán,…
(4) Vì vậy nhất thiết học phải kết hợp với làm bt thì sự học mới đầy đủ và vững chắc.
+ luận điểm: Học vẹt không phát triển được năng lực suy nghĩ.
+ Luận cứ: (1). Học vẹt, học thuộc lòng không cần hiểu, hiểu lơ mơ (như con vẹt học nói tiếng người)
(2) Học không hiểu mà cứ học thì cũng chống quên, khó có thể vận dụng thành công những điều đã học trong thực tế.
(3) học vẹt chỉ mất thời gian công sức , không mang lại hiệu quả thiết thực.
(4) học vẹt làm mòn năng lực tư duy suy nghĩ.
(5) Không thể học vẹt, học phải hiểu.
 Hs vận dụng viết đoạn văn quy nạp và diễn dịch.
4/ Bài tập 4: Luận điểm: Văn giải thích cần phải viết cho dễ hiểu.
 Luận cứ:(1) Văn giải thích viết ra để người đọc hiểu rõ vấn đề, luận điểm.
(2) Giải thích càng dễ hiểu thì người đọc dễ hiểu dễ nhớ, dễ làm theo.
(3) Giải thích khó hiểu người viết càng xa mục đích, người đọc gần như lạc vào rừng xanh không thấy lối ra.
(4) Văn giải thích nhất thiết phải viết cho dễ hiểu
(5) Viết dễ hiểu là viết ngắn gọn, giải thích rõ ràng cụ thể kèm theo vấn đề chứng minh viết cho đúng thái độ người đọc. 
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